
stt Họ và tên học viên Ngày sinh Địa chỉ xe 

1 NGUYỄN THỊ BÍCH 30/09/1986 X. Bình Chánh, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam

2 NGUYỄN PHÚ ĐỨC 09/10/2003 P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

3 TRƯƠNG THỊ MỸ LINH 12/02/2000 P. Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

4 HÀ THỊ THÙY 10/05/1997 X. Điện Thắng Nam, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam

5 THI VĂN TẤN PHƯỚC 21/09/2003 P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

6 NGUYỄN XUÂN ANH 15/05/1996 X. Ngư Thủy, H. Lệ Thủy, T. Quảng Bình

7 NGUYỄN THỊ THẢO 10/03/1991 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

8 TRƯƠNG VĂN GIA BẢO 30/07/2004 P. Vĩnh Điện, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam

9 TRẦN DUY NAM 20/07/2004 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

10 THÁI HOÀNG SANG 18/10/2003 P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

11 ĐOÀN PHÚC NGUYÊN 16/09/2004 P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

12 NGUYỄN GIA DUY 15/09/2003 P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

13 TRẦN THỊ THÙY TRÂM 05/02/1988 P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

14 NGUYỄN THỊ HỒNG TUYẾT 01/01/1982 P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

15 PHẠM CÔNG THỨC 01/06/2002 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

16 HUỲNH KIM ĐỨC 03/11/1997 X. Cẩm Kim, TP. Hội An, T. Quảng Nam

17 TRẦN THỊ HỒNG MỶ 08/08/1994 P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

18 HUỲNH KIM HUY 20/04/2001 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

19 ĐINH CÔNG THẾ 29/07/1988 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

20 NGUYỄN VĂN PHÚC 18/12/2002 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

21 TRƯƠNG CHẾ THÙY TRINH 08/05/1990 P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

22 ĐẶNG NGUYỄN UYÊN PHƯƠNG24/09/1981 P. Tân An, TP. Hội An, T. Quảng Nam

23 ĐỖ BÁ NHẬT AN 15/10/2003 P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

24 TRẦN TUẤN KIỆT 06/12/2003 P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

25 ĐÀM THÀNH LONG 15/07/2000 P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

26 DƯƠNG THỊ THANH GẤM 20/08/1986 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

27 NGUYỄN TIẾN ĐĂNG 24/07/1999 P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

28 ĐINH NGỌC QUỲNH 28/08/1992 P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

29 NGUYỄN LÊ NGỌC PHÁP 14/11/2002 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

30 NGUYỄN VĂN XÍ 22/02/1976 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

31 NGUYỄN LƯƠNG HẢI 12/02/1970 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
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32 TRẦN NGUYỄN QUỐC VIỆT 02/01/1991 P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

33 HUỲNH NGỌC HIỀN 22/11/1984 P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

34 PHẠM THỊ BÍCH HẢI 01/05/1982 P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

35 DƯƠNG KHÁNH VY 29/01/1999 X. Trung Trạch, H. Bố Trạch, T. Quảng Bình

36 NHIẾP DUY BÁ 12/02/1998 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

37 LƯU VĂN KIÊN 20/10/1990 X. Tiên Hà, H. Tiên Phước, T. Quảng Nam

38 ĐOÀN VĂN KIỆT 09/12/2003 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

39 ĐẶNG CÔNG VĨ PHÚC 03/12/2003 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

40 NGUYỄN TRẦN THẮNG 22/10/2003 P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

41 ĐOÀN LÝ CHÍ 16/08/1993 X. Nam Thanh, H. Nam Trực, T. Nam Định

42 LƯƠNG NGỌC ĐỆ 24/05/2003 P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

43 LÊ GIA KHÁNH 24/03/2006 P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

44 BÙI ANH TÚ 15/05/1999 P. Nam Dương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

45 NGUYỄN TRỌNG THIỆN 08/08/1991 X. Đại Hồng, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam

46 LÊ THỌ TRƯƠNG ÁNH 19/11/2001 P. Hải Châu  I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

47 PHẠM VĂN CẢNH 12/07/2003 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

48 NGUYỄN TẤN LONG 17/11/2003 P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

49 NGUYỄN VĂN PHÚC 11/11/2001 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

50 TRẦN THỤY HOÀNG DIỄM 23/06/1982 P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

51 HUỲNH TRẦN THANH TRÚC 23/07/2003 P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
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Nguyễn Đình Thanh

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2024

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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